
Mã SV Họ và tên Ngày sinh ĐTB XL ĐRL Xếp loại HB HB (đ) Ngành CTĐT Ghi chú

21020007 Huỳnh Tiến Dũng 31/07/2003 3,91 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 Công nghệ thông tin (CLC) Chuẩn

21020015 Phạm Hoàng Hải 01/10/2003 3,91 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn

21020760 Nguyễn Hữu Đồng 09/08/2003 3,91 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn

21020273 Dương Nguyễn Việt Anh 28/02/2003 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn

21020286 Lê Minh Châu 04/04/2003 3,85 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn

21020752 Nguyễn Thị Kiều Chinh 28/01/2003 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn

21020053 Phan Xuân Bảo 02/02/2003 3,38 Tốt Giỏi 8.550.000 Công nghệ thông tin Nhật Bản Chuẩn

21020953 Nguyễn Trường An 27/07/2003 3,62 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Vật lý kỹ thuật Chuẩn

22021105 Vũ Minh Châu 21/03/2004 3,91 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Công nghệ thông tin Chuẩn TN sớm

21020908 Nguyễn Minh Hiếu 23/10/2003 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Kỹ thuật máy tính Chuẩn TN sớm

21020449 Phạm Văn Mạnh 07/01/2003 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Kỹ thuật máy tính Chuẩn TN sớm

21020922 Lê Đức Lâm 14/06/2001 3,63 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Kỹ thuật Robot Chuẩn TN sớm

21021041 Nguyễn Văn Thắng 04/01/2003 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Kỹ thuật năng lượng Chuẩn TN sớm

21020804 Đào Ngọc Bích 13/05/2003 3,49 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 Công nghệ nông nghiệp Chuẩn TN sớm

22022540 Phạm Thị Kim Huệ 07/11/2004 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 Trí tuệ nhân tạo Chuẩn TN sớm

21020467 Nguyễn Thị Thúy Hường 30/09/2003 3,94 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020207 Đoàn Đức Kiên 04/09/2003 3,92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21021481 Phan Anh Đức 02/11/2003 3,89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020522 Hoàng Hùng Mạnh 21/11/2003 3,84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020104 Khương Vũ Trâm Anh 15/11/2003 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020512 Mai Ngọc Duy 24/12/2003 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020476 Lưu Văn Đức Thiệu 29/11/2003 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020267 Nguyễn Nam Khánh 24/08/2003 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020518 Hoàng Mạnh Hùng 21/11/2003 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020205 Nguyễn Tuấn Hưng 16/11/2003 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020167 Trần Thị Vân Anh 22/03/2003 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020168 Vũ Việt Anh 26/03/2003 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020621 Lê Hoàng Minh Hà 07/12/2003 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020674 Chu Ngọc Vượng 21/09/2003 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020526 Nguyễn Bình Nguyên 18/04/2003 3,72 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020219 Dương Quang Minh 09/11/2003 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020463 Trần Thị Trà Giang 29/07/2003 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21020649 Lê Vũ Minh 13/09/2003 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Khoa học máy tính TT23

21021457 Nguyễn Lê Linh Chi 15/02/2003 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Hệ thống thông tin TT23

21020111 Đoàn Văn Nguyên 02/02/2003 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Hệ thống thông tin TT23

21020710 Nguyễn Thành Vinh 06/02/2003 3,78 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23
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21020692 Nguyễn Thế Khang 23/06/2003 3,72 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21020678 Phạm Hải Anh 28/09/2003 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021621 Vũ Văn Nghĩa 18/03/2003 3,64 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21020690 Ngạc Anh Kiệt 31/03/2003 3,56 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021584 Bùi Minh Hiếu 10/07/2003 3,56 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21020726 Nguyễn Quốc Cường 24/09/2003 3,55 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21020687 Nguyễn Mạnh Hùng 11/06/2003 3,49 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021632 Trần Thị Ngọc Tâm 08/10/2003 3,48 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21020258 Nguyễn Hoàng Trung 10/05/2003 3,46 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021617 Vũ Quang Minh 10/01/2003 3,46 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021602 Lê Trung Kiên 08/02/2003 3,43 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông TT23

21021260 Dương Thị Vân Anh 28/08/2003 3,69 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021269 Vũ Việt Anh 27/12/2003 3,62 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21020157 Lê Đăng Quân 30/12/2003 3,61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021311 Bùi Tuấn Huy 12/10/2003 3,36 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử TT23

21021301 Hoàng Minh Hiếu  08/05/2003 3,32 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử TT23

21021330 Phan Trung Kiên 21/10/2003 3,76 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021332 Đặng Minh Lân 09/10/2003 3,59 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021259 Dương Cao Kỳ Anh 30/07/2003 3,58 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021363 Nguyễn Khánh Sơn 30/07/2003 3,58 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021280 Lê Chính Đại 14/05/2003 3,55 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021345 Lưu Hoài Nam 16/05/2003 3,50 Xuất sắc Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21021293 Nguyễn Minh Đức 07/01/2003 3,47 Tốt Giỏi 17.500.000 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử TT23

21020191 Bùi Đức Hải 07/06/2003 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu TT23 TN sớm


